
PHỤ LỤC 1
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH, THIẾT BỊ Y TẾ 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ TỈNH TÂY NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số   11771  /QĐ-UBND ngày    31 /12/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh)

 

Cách thức thực hiện
Quyết định 

công bố của bộ, 
ngànhSTT Tên TTHC Mã số 

TTHC
Thời hạn 
giải quyết

Phí, lệ phí 
(nếu có)

Địa điểm thực 
hiện

Cơ quan 
thực hiện 

TTHC Trực 
tiếp BCCI Trực 

tuyến
I LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH: 02 TTHC

1

Bổ nhiệm 
giám định viên 

pháp y và 
pháp y tâm 

thần

1.013871

20 ngày, 
kể từ ngày 
nhận được 
hồ sơ hợp 

lệ

Không  

Địa điểm tiếp 
nhận hồ sơ: 
Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công tỉnh Tây 
Ninh hoặc tại bất 
kỳ Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công cấp 
xã trên địa bàn 
tỉnh Tây Ninh.

- Cơ quan có 
thẩm quyền 

giải quyết: Sở 
Y tế.

- Cơ quan 
trực tiếp thực 
hiện TTHC: 

Sở Y tế.

x x x

Quyết định số 
3574/QĐ-BYT 
ngày19/11/2025 

của Bộ Y tế

2

Miễn nhiệm 
giám định viên 

pháp y và 
pháp y tâm 

thần

1.013876

10 ngày, 
kể từ ngày 
nhận được 
hồ sơ hợp 

lệ

Không  

Địa điểm tiếp 
nhận hồ sơ: 
Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công tỉnh Tây 
Ninh hoặc tại bất 
kỳ Trung tâm 
Phục vụ hành 

Sở Y tế x x x

Quyết định số 
2077/QĐ-BYT 
ngày 24/6/2025 

của Bộ Y tế;
Quyết định số 
3574/QĐ-BYT 
ngày19/11/2025 

của Bộ Y tế



2

chính công cấp 
xã trên địa bàn 
tỉnh Tây Ninh.

II LĨNH VỰC THIẾT BỊ Y TẾ: 04 TTHC

1

Công bố đủ 
điều kiện sản 
xuất thiết bị y 

tế

1.003006

Không quy 
định (thời 
gian giải 

quyết thực 
tế: 04 giờ 
làm việc)

- Phí thẩm định điều kiện 
kinh doanh thuộc lĩnh vực 
thiết bị y tế: 1.500.000đồng/1 
hồ sơ
- Lệ phí: không.

Hệ thống dịch 
vụ công trực 
tuyến quản lý 
thiết bị y tế

https://imda.mo
h.gov.vn/

- Cơ quan có 
thẩm quyền 

giải quyết: Sở 
Y tế.

- Cơ quan 
trực tiếp thực 
hiện TTHC: 

Sở Y tế.

- - X

Quyết định số 
3618/QĐ-BYT 

ngày 24/11/2025 
của Bộ trưởng 

Bộ Y tế

2

Công bố tiêu 
chuẩn áp dụng 
đối với thiết bị 
y tế thuộc loại 

A, B

1.003029

Không quy 
định (thời 
gian giải 

quyết thực 
tế: 04 giờ 
làm việc)

- Phí thẩm định công bố thiết 
bị y tế loại A: 500.000đồng/1 
hồ sơ 
- Phí thẩm định công bố thiết 
bị y tế loại B: 
1.500.000đồng/1 hồ sơ
- Lệ phí: không.

Hệ thống dịch 
vụ công trực 
tuyến quản lý 
thiết bị y tế

https://imda.mo
h.gov.vn/

- Cơ quan có 
thẩm quyền 

giải quyết: Sở 
Y tế.

- Cơ quan 
trực tiếp thực 
hiện TTHC: 

Sở Y tế.

- - X

Quyết định số 
3618/QĐ-BYT 

ngày 24/11/2025 
của Bộ trưởng 

Bộ Y tế



3

3

Công bố đủ 
điều kiện mua 
bán thiết bị y 
tế thuộc loại 

B, C, D

 1.003039

Không quy 
định (thời 
gian giải 

quyết thực 
tế: 04 giờ 
làm việc)

- Phí thẩm định điều kiện 
kinh doanh thuộc lĩnh vực 
thiết bị y tế:
1.500.000đồng/1 hồ sơ
- Lệ phí: không.

Hệ thống dịch 
vụ công trực 
tuyến quản lý 
thiết bị y tế

https://imda.mo
h.gov.vn/

- Cơ quan có 
thẩm quyền 

giải quyết: Sở 
Y tế.

- Cơ quan 
trực tiếp thực 
hiện TTHC: 

Sở Y tế.

- - X

Quyết định số 
3618/QĐ-BYT 

ngày 24/11/2025 
của Bộ trưởng 

Bộ Y tế

4

Công bố đối 
với nguyên 

liệu sản xuất 
thiết bị y tế, 
chất ngoại 
kiểm chứa 

chất ma túy và 
tiền chất.

3.000449 01 ngày 
làm việc Không 

Hệ thống dịch 
vụ công trực 
tuyến quản lý 
thiết bị y tế

https://imda.mo
h.gov.vn/

- Cơ quan có 
thẩm quyền 

giải quyết: Sở 
Y tế.

- Cơ quan 
trực tiếp thực 
hiện TTHC: 

Sở Y tế.

- - X

Quyết định số 
3618/QĐ-BYT 

ngày 24/11/2025 
của Bộ trưởng 

Bộ Y tế
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